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TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ ĐỒNG

	



THAM LUẬN
Chuyên đề: “Xây dựng ma trận đề kiểm tra và đề kiểm tra định kỳ theo 3 mức được quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT”

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của học sinh. Kiểm tra và đánh giá là khâu quan trọng của quá trình dạy học. Kiểm tra, đánh giá giúp cho giáo viên phát hiện được thực trạng và kết quả học tập của học sinh cũng như những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng và kết quả này. Đây là cơ sở thực tế để giáo viên điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động học tập của các em cũng như hướng dẫn các em tự điều chỉnh và tự hoàn thiện hoạt động của bản thân mình để giáo viên tự điều chỉnh và tự hoàn thiện hoạt động dạy nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dạy học đã được đề ra. Kiểm tra, đánh giá còn có tác dụng giáo dục phẩm chất, nhân cách cho học sinh nhất là đối với học sinh tiểu học vì tiểu học là cấp học nền tảng. Học sinh tiểu học đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển mọi mặt. Nếu ngay từ những năm đầu đi học phổ thông giáo viên cùng cha mẹ học sinh hiểu được những đặc điểm riêng của học sinh, những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế của các em trong quá trình giáo dục và bản thân học sinh cũng hiểu được những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế của bản thân mình thì hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình mang sẽ được tăng cường nhiều thêm và mang lại hiệu quả giáo dục cao hơn, giúp từng bước hình thành khả năng tự giáo dục của học sinh. Điều đó sẽ góp phần làm cho quá trình giáo dục tiến triển thuận lợi và đạt mục tiêu của cấp học.
II. THỰC TRẠNG
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo có nêu: “Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp…”.
Trong những năm gần đây, về vấn đề đánh giá HS tiểu học, Bộ GDĐT đã ban hành những văn bản liên quan, cụ thể:
- Quyết định 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ GDĐT
- Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT
- Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (có hiệu lực từ tháng 10/2014).
- Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (có hiệu lực từ ngày 6/11/2016).
Mục đích của những quyết định, thông tư về đánh giá HS tiểu học ở từng giai đoạn có khác nhau nhưng đều nhằm: 
Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa ra nhận định đúng những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.
Giúp học sinh có khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.
Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.
Giúp cán bộ quản lí giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.
Năm 2018, Bộ GDĐT ban hành chủ trương thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. Theo đó, chương trình GDPT 2018 được thực hiện theo lộ trình như sau:
1. Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.
2. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.
3. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
4. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.
5. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.
Từ năm học 2020 – 2021, nhà trường tiểu học thực hiện dạy học theo chương trình GDPT 2018 và sách giáo khoa mới đối với lớp 1 đồng thời thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT với mục đích đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể như sau:
- Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quá trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh nhằm động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.
- Giúp học sinh có khả năng tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.
- Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.
- Giúp cán bộ quản lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.
- Giúp các tổ chức xã hội nắm thông tin chính xác, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục.
III. NỘI DUNG
A. Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT qui định tại Điều 7 về đánh giá định kỳ
Đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục:
a) Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên dạy môn học căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức sau:
- Hoàn thành tốt: thực hiện tốt các yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
- Hoàn thành: thực hiện được các yêu cầu học tập và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
- Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.
b) Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, đối với các môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ có bài kiểm tra định kỳ;
Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II.
c) Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
- Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;
- Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;
- Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.
d) Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.
B. Xây dựng cấu trúc ma trận đề kiểm tra – giới thiệu đề kiểm tra môn Toán lớp 2 năm học 2021 – 2022
Trong khuôn khổ nội dung sinh hoạt chuyên đề hôm nay, xin được phép trình bày nội dung liên quan đến việc xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và giới thiệu mẫu đề kiểm tra cuối học kì môn Toán lớp 2 năm học 2021 – 2022 trên cơ sở dựa vào mục đích và hình thức kiểm tra mà tổ chuyên môn khối lớp 2 đã xác định lựa chọn, cụ thể như sau:
1. Xác định mục đích của đề kiểm tra
- Nhằm đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS lớp 2 cuối học kì đối với mạch kiến thức: số và phép tính, hình học và và đo lường, một số yếu tố thống kê…
- Xây dựng ma trận và đề kiểm tra căn cứ vào YCCĐ đối với môn Toán theo chương trình GDPT 2018
2. Lựa chọn hình thức kiểm tra
Đề kiểm tra kết hợp hai hình thức: kiểm tra trắc nghiệm khách quan, kiểm tra tự luận.
3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra
a) Lập bảng ma trận hai chiều (File trình chiếu)
	- Một chiều là nội dung, chủ đề hay mạch kiến thức chính cần đánh giá
	- Một chiều thể hiện 03 mức độ năng lực của học sinh
	- Trong mỗi ô là YCCĐ của chương trình môn học cần đánh giá, tỉ lệ phần trăm số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi
	- Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi yêu cầu cần đạt cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và số điểm qui định cho từng mạch kiến thức, từng mức năng lực
	b) Xác định các mức năng lực (File trình chiếu) 
	Căn cứ vào YCCĐ của chương trình GDPT môn Toán cấp tiểu học:
	- Nội dung nào trong YCCĐ ghi là nhận biết, nhận dạng, làm quen, v.v.. thì có thể xác định ở mức 1;
	- Nội dung nào trong YCCĐ ghi là thực hiện được, xác định được, thể hiện được, v.v.. và có yêu cầu giải thích, phân biệt, so sánh,..hoặc rút ra kết luận,..dựa trên các kiến thức trong sách giáo khoa thì có thể xác định ở mức 2;
	- Nội dung nào trong YCCĐ ghi là vận dụng được, sử dụng được, giải quyết được, v.v.. và có yêu cầu thiết kế, xây dựng,..trong những hoàn cảnh mới thì có thể xác định ở mức 3.
	c) Các bước cơ bản thiết kế ma trận đề kiểm tra (File trình chiếu)
	B1: Liệt kê các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức, kiến thức, kĩ năng, năng lực đặc thù cần kiểm tra;
	B2: Viết các YCCĐ cần đánh giá đối với mỗi mức năng lực;
	B3: Xác định tỉ lệ phần trăm, số điểm, số câu cho mỗi nội dung, chủ đề, mạch kiến thức tương ứng với tỉ lệ phần trăm;
	B4: Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột và kiểm tra tỉ lệ phần trăm tổng số điểm phân phối cho mỗi cột;
	B5: Rà soát lại ma trận và chỉnh sửa nếu cần thiết
	4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
	a) Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số câu hỏi, nội dung câu hỏi do ma trận đề qui định; mỗi câu hỏi TNKQ chỉ kiểm tra một YCCĐ hoặc một vấn đề, khái niệm
	b) Câu hỏi TNKQ: Phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra; câu dẫn cần đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; từ ngữ, cấu trúc câu phải rõ ràng, dễ hiểu với HS, mỗi phương án nhiễu phải hợp lí đối với những HS không nắm vững kiến thức, mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức của HS, …
	c) Câu hỏi tự luận: 
	- Câu hỏi bài tập phải đánh giá được nội dung quan trọng của chương trình, phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng.
	- Câu hỏi bài tập yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới; thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo, yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh; ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu của cán bộ ra đề đến học sinh;
	5. Xây dựng đáp án chấm bài
	- Nội dung: đảm bảo khoa học, chính xác, phù hợp với ma trận đề kiểm tra, tạo cơ hội cho HS có thể tự đánh giá,..
	- Hình thức: Trình bày rõ ràng, phù hợp yêu cầu chung,..
	6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
	- Đối chiếu từng câu hỏi với đáp án để phát hiện những sai sót (nếu có)
	- Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với tiêu chí cần đánh giá không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (VD: GV tự làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của GV bằng khoảng 70% thời gian làm bài của HS hoặc qui định số lượng câu hỏi dưa trên số lượng các phép tính,..)
	- Thử đề kiểm tra (nếu có điều kiện)
	- Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm bài, thang điểm.
	IV. KẾT LUẬN
	Kiểm tra, đánh giá là một phần không thể thiếu được của quá trình dạy học nhằm giúp HS tiến bộ. Kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ nghĩa là quá trình kiểm tra, đánh giá phải cung cấp những thông tin phản hồi giúp HS biết mình tiến bộ đến đâu, những mảng kiến thức/kĩ năng nào có sự tiến bộ, mảng kiến thức/kĩ năng nào còn yếu để điều chỉnh quá trình dạy và học. Không chỉ GV biết cách thức, các kĩ thuật đánh giá HS mà quan trọng không kém là HS phải học được cách đánh giá của GV, phải biết đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá kết quả học tập rèn luyện của chính mình. Có như vậy, HS mới tự phản hồi với bản thân xem kết quả học tập, rèn luyện của mình đạt mức nào/đến đâu so với yêu cầu, tốt hay chưa tốt như thế nào? Với cách hiểu đánh giá ấy mới giúp hình thành năng lực của HS, tạo cơ hội cho HS phát triển kĩ năng tự đánh giá, giúp HS nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên việc học tập.
	Trên đây là một số ý kiến xin chia sẻ cùng quý đồng nghiệp để cùng trao đổi, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng ma trận đề và biên soạn đề kiểm tra đánh giá môn Toán lớp 2 cuối học kì đối với học sinh của mình. Với đề tài khá phong phú mà thời gian đầu tư nghiên cứu có hạn chắc chắn nội dung tham luận còn nhiều hạn chế, rất mong quý đồng nghiệp cùng trao đổi, xây dựng, góp ý để cho nội dung được hoàn thiện hơn, có tính khả thi hơn trong quá trình dạy và học tại nhà trường tiểu học.
	Trân trọng.
Quận 3, tháng 02 năm 2022


Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.
- Công văn số 3863/GDĐT-TH ngày 18/11/2020 của Sở GDĐT TP.HCM về hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học theo TT27/2020/TT-BGDĐT. 
- Tài liệu “Hướng dẫn đánh giá Lớp 2” – NXB Giáo dục Việt Nam. 
 

